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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

Abs : Absorbance 

ABTS+ : 2,2 – azino - bis (3 – ethylbenzthiazoline – 6 – sulfonic acid) 

ADN : Deoxyribonucleic acid 

BBD : Bình bát dây 

DĐVN : Dược điển Việt Nam 

DPPH : 2, 2 – Diphenyl – 1 – Picrylhydrazyl  

ĐH : Đại học 

EC50 : Inhibitory concentration of 50% 

FRAP : Ferric reducing – antioxidant power 

LDL : Low density lipoprotein cholesterol 

NO : Nitric oxide 

NOSs : Specific Nitric oxide synthases 

RP : Reducing power 

ROS : Reactive Oxygen Species 

RNS : Reactive Nitrogen Species 

TAC : Total antioxidant capacity 


